
Cân 

nặng

Chiều 

cao

(Kg) (Cm)

01 Trần Trâm Anh 17/5/2020 x Kinh 46 14 Bt 101 Bt

02 Hồ Ngọc Bảo Trân 30/01/2020 x Kinh 56 22,1 Bt 117 Bt

03 Bùi Võ Minh Anh 30/08/2020 x Kinh 49 19,2 Bt 106 Bt

04 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 14/02/2020 x Kinh 55 14,4 Bt 97 Bt

05 Phan Đình Đình 08/08/2020 x Kinh 49 13,1 Nhẹ cân 98 Thấp còi

06 Huỳnh Diên Minh Đức 08/06/2020 Kinh 51 16 Bt 107 Bt

07 Nguyễn Vũ Hoàng Long 11/04/2020 Kinh 53 19,5 Bt 108 Bt

08 Nguyễn Huy Minh 06/05/2020 Kinh 52 15,3 Bt 100 Bt

09 Trần Thị Khánh Ngân 30/03/2020 x Kinh 54 16,8 Bt 107 Bt

10 Nguyễn Thanh Nhàn 23/03/2020 x Kinh 54 13,8 Bt 103 Bt

11 Đinh Sỹ Quang 16/03/2020 Kinh 54 16 Bt 108 Bt

12 Nguyễn Anh Tuấn 05/11/2020 Kinh 46 13,2 Bt 95 Bt

13 Nguyễn Lê Vĩ Tuyến 11/07/2020 Kinh 50 18 Bt 110 Bt

14 Phan Phùng Quỳnh Anh 16/4/2020 x Kinh 53 14,4 Bt 102 Bt

15 Phan Như Ý 03/04/2020 x Kinh 53 13,8 Bt 97 Bt

16 Trần Thiên Hương 14/10/2020 x Kinh 47 13,1 Bt 98 Bt

17 Võ Ngọc Bảo Hân 16/01/2020 x Kinh 56 22,5 Bt 111 Bt
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